TUẦN 20:
Tiếng Việt

Bài 100:         oi - ây
I. Yêu cầu cần đạt: Sau bài học học sinh có khả năng:
- Nhận biết các vần oi,ây đánh vần, đọc đúng tiếng có các vần oi,ây. Nhìn chữ, tìm và đọc đúng tiếng có vần oi,ây. 

- Đọc đúng và hiểu bài Tập đọc Sói và dê.- Viết đúng các vần oi,ây và các tiếng (con) voi, cây dừa (trên bảng con). 

- Học tập thái độ bình tĩnhvà cách xử trí thông minh của dê con. 

II. Đồ dùng dạy học:
  1. GV: Máy tính xách tay, bài giảng điện tử
  2. HS: SGK, bảng con, vở BT Tiếng Việt.
III Các hoạt động dạy học chủ yếu: 

	.Hoạt động của thầy
	Hoạt động của HS

	Tiết 1

1. Khởi động: 

- Hs đọc bài :  chú gà quan trọng 

-  Giới thiệu bài:  oi- ây 
2. Khám phá (BT1) 

a,. Dạy vần oi

- Giới thiệu:  từ con voi , tiếng voi, vần oi:

 - HD Phân tích vần oi.

- HD Đánh vần, đọc : o-i  oi .
- Em hãy phân tích tiếng voi .

- HD đánh vần, đọc  
- Cho HS đánh vần , đọc trơn vần , tiếng , từ 

b. Dạy vần ây (Dạy tương tự như vần oi)

- HD hs phân tích , đánh vần , đọc trơn 

* Củng cố:Hỏi 2 vần mới , 2 tiếng mới là gì?
3. Luyện tập - Thực hành: 
a. Mở rộng vốn từ (BT 2). 

- GV nêu YC của BT.

- GV chỉ từng từ dưới hình cho HS đọc: 

- HSTìm tiếng : có vần oi; có vần ây, 

-Nhận xét, chốt  

* Giải lao

Tìm tiếng mới : HS tím tiếng ngoài bài có vần oi-  ây
b. Tập viết (bảng con - BT 4- cỡ nhỡ) 

- HS đọc vần , từ vừa học 

- GV đưa chữ viết mẫu và hướng dẫn viết: chữ o viết trước, i viết sau; chú ý nét nối giữa o và i. 

- Cả lớp viết bảng con: oi, con voi. ây, cây dừa.
- HS giơ bảng. GV nhận xét. 

- Hoạt động tổng kết: HS đọc lại bài.

Tiết 2

 c. Tập đọc trên bảng (BT 3).
- GV giới thiệu bài .

- GV đọc mẫu: 

- Luyện đọc từ ngữ: GV chỉ từng từ ngữ  

- Luyện đọc câu

- GV: Bài đọc có mấy câu? 

- HD Đọc vỡ từng câu 

- HD Đọc từng câu 

- Thi đọc từng đoạn, cả bài 

- Thi đọc 3 đoạn (mỗi đoạn 2 câu).

- Thi đọc cả bài. GV nhắc HS theo dõi các bạn đọc, để nhận xét 

- Tìm hiểu bài đọc 

- GV nêu YC: sắp xếp các bức tranh theo đúng nội dung truyện.

- GV chếu tranh cho Hs quan sát.

- GV giúp HS sắp xếp.

d.Đọc sách giáo khoa: 
 4.Vận dụng - Trải nghiệm :

- GV nhận xét tiết học; 

-Dặn HS về nhà đọc bài Tập đọc cho người thân nghe

- Chuẩn bị bài 101
	- 2 Hs đọc bài.

-HSphân tích :Vần oi 

- HS: đánh vần , đọc trơn vần oi 

- Tiếng voi gồm có âm v + oi/ voi 

- HS đánh vần đọc trơn tiếng voi, từ con voi.
- HS đánh vần , đọc trơn  : vần ây, tiếng cây, từ cây dừa

 - 2 vần mới : oi , ây . 2 tiếng mới voi, cây.

- 1 HS  nhắc lại yêu cầu.

- HS đọc : nhà ngói, chó sói, cấy lúa,....

HS làm bài trong VBT.

-1 HS báo cáo kết quả 

- 1 HS đọc 

- Theo dõi Gv làm.

- Viết bảng con : oi, con voi, ây , cây dừa.

- HS theo dõi và đọc thầm theo GV.

- HS  đọc trơn: gặm cỏ, sói, trước mặt, bình tĩnh nói, bài, liền, chạy lại.

- HS đếm: 6 câu,

- Đoc vỡ 

-HS đọc từng câu

- HS đọc 

- HS thi đọc tiếp nối 2 đoạn - HS thi đọc cả bài.
- 1 HS đọc cả bài. 

- HS làm bài trong VBT.

- 1 HS báo cáo kết quả. 

- Đại diện HS sắp xếp.

- Đọc cá nhân



IV. Những điều chỉnh sau bài dạy:

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
                         

Tập viết
                                            Tiết 39:   Sau bài 100, 101  
I.Yêu cầu cần đạt:  
- Viết đúng các vần oi, ây, ôi, ơi; các từ ngữ quả con voi, cây dừa, trái ổi, bơi lội bằng kiểu chữ viết thường, cỡ vừa và cỡ nhỏ (làm quen).

 - Rèn kĩ năng viết đều, đẹp.
- Giáo dục tính kiên trì, chăm chỉ.

II.Đồ dùng dạy học: 
- GV: Máy tính, bài dạy điện tử.

- HS: Vở luyện viết tập hai. 
III . Các hoạt động dạy học chủ yếu:
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động cuả HS

	1.Khởi động :

Giới thiệu bài 

- Nêu mục đích yêu cầu. 

2. Khám phá:  
a. HD Viết chữ cỡ nhỡ 

- GV đưa chữ viết mẫu các vần, từ ngữ (cỡ nhỡ, cỡ nhỏ). oi, ây, ôi, ơi, con voi, cây dừa, trái ổi, bơi lội.
-Hãy nêu cách viết vần.
- GV vừa đư chữ viết mẫu vừa hướng dẫn viết 

Nhắc HS chú ý cách nối nét, vị trí dấu thanh.

b. HD Viết chữ cỡ nhỏ

-  Gv đưa chữ viết sẵn lên các từ ngữ (cỡ nhỏ): con voi, cây dừa, trái ổi, bơi lội.

- GV đưa chữ viết mẫu, hướng dẫn HS viết các từ ngữ cỡ nhỏ. Chú ý chiều cao các con chữ: 

3. Luyện tập – Thực hành:

- HS viết vở 

4.Vận dụng – Trải nghiệm:
- GV nhận xét tiết học, khen ngợi những HS viết đúng, trình bày đẹp. – Nhắc HS nào chưa hoàn thành bài viết sẽ viết tiếp ở nhà.
	- HS đọc các vần và từ ngữ (cỡ nhỡ):.

- HS nói cách viết các vần: . oi, ây, ôi ,ơi, con voi, cây dừa, trái ổi, bơi lội.
- HS  lắng nghe và quan sát.

- HS đọc: . con voi, cây dừa, trái ổi, bơi lội.

- Quan sát

- HS mở vở Luyện viết 1, tập hai, nhìn chữ mẫu, tập viết.




D. Những điều chỉnh sau bài dạy: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tiếng Việt
Bài 101:     ôi  –  ơi
I. Yêu cầu cần đạt:  Sau bài học, học sinh có khả năng:
- Nhận biết các vần ôi,ơi; đánh vần, đọc đúng tiếng có các vần ôi,ơi. - Nhìn chữ, tìm và đọc đúng tiếng có vần ôi, vần ơi. 

- Đọc đúng và hiểu bài Tập đọc : Ong và bướm Viết đúng các vần o,ơi, các tiếng (trái) ổi, bơi lội (trên bảng con).

- Giáo dục ý thức chăm chỉ. 

II. Đồ dùng dạy học:
  1. GV: Máy tính xách tay, bài giảng điện tử
  2. HS: SGK, bảng con, vở BT Tiếng Việt.
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: 

	Hoạt động chủ yếu
	Hoạt động học của HS

	Tiết  1

1 .Khởi động :

Kiểm tra bài cũ: 1 HS đọc bài Tập đọc Sói và dê (bài 100) 

Giới thiệu bài: vần ôi, vần ơi.

2. Khám phá (BT1:Làm quen) 

a. Dạy vần ôi

- Giới thiệu từ trái ổi, tiếng ổi, vần ôi

- Em hãy phân tích vần ôi .

- Đánh vần, đọc trơn: .
- HD phân tích tiếng ổi 

- Cho HS đánh vần , đọc 

- Cho HS đánh vần , đọc : vần, tiếng ,từ

b Dạy vần ơi (Dạy tương tự vần ôi)

HD phân tích ,đánh vần, đọc trơn: ơ-I ơi/ơi.

b-ơi/bơi, bơi lội.

* Củng cố: 

- Hỏi 2 vần , 2 tiếng mới vừa học là gì? 

3. Luyện tập - Thực hành:

a. Mở rộng vốn từ (BT 2). 
- GV nêu YC của BT.

- GV chỉ từng từ cho HS đọc: 

- Báo cáo kết quả : 

- GV nhận xét 

* Giải lao

 Tìm tiếng mới: Hs tìm tiếng ngoài bài có vần ôi, ơi

b. Tập viết (bảng con - BT 4) 

- Cho HS đọc 

- GV vừa đưa chữ viết mẫu vừa hướng dẫn viết  

.- Cả lớp viết bảng con: ôi, trái ổi. ơi, bơi lội. 

Tiết 2

c Tập đọc trên bảng (BT 3).

- GV giới thiệu bài: 

- GV đọc mẫu

- Giải nghĩa từ: lượn, chơi rong
- Luyện đọc từ ngữ : 

- Luyện đọc câu:

- GV: Bài có mấy dòng? 

- GV chỉ từng câu cho HS đọc vỡ . 

- Đọc từng câu :

- Thi đọc từng đoạn, cả bài 

- Thi đọc 2 đoạn 

- Thi đọc cả bài : 

- Tìm hiểu bài đọc 

- GV nêu YC: 

- GV chỉ từng ý a, b cho HS đọc.

-GV chốt lại kết quả đúng

d. Đọc sách giáo khoa

4.Vận dụng – trải nghiệm.
- GV nhận xét tiết học; dặn HS về nhà đọc bài cho người thân nghe; xem trước bài 102
	- Lắng nghe

- Vần ôi : Âm ô + âm i đứng sau.

- HS : ô- i – ôi/ôi
- Tiếng ổi có vần ôi thanh hỏi

- Đánh vần , đọc : ôi – hỏi – ổi / ổi
- HS đánh vần, đọc trơn: toàn bài.

-HS đánh vần, đọc trơn: 

-  Vần ôi, vần ơi.Tiếng ổi, tiếng bơi.
- 1 HS  nhắc lại yêu cầu.

- HS đọc: rối nước, phơi thóc ,....
- HS làm bài trong VBT.

- Cả lớp kết quả 

- HS tìm 

- HS đọc: ôi, trái ổi, ơi bơi lội

- Theo dõi Gv làm.

- Viết bảng con : ôi, trái ổi, ơi bơi lội

- HS theo dõi và đọc thầm.

- HS  đọc trơn: bướm trắng,lượn, bay vội,đi chơi, trả lời.

- HS đếm và nói : 12 dòng thơ

- HS đọc CN

- HS đọc từng câu

- Thi đọc 2 đoạn 

- HS thi đọc cả bài 

- HS làm bài trong VBT - HS báo cáo kết quả.

- Đọc cá nhân




IV . Những điều chỉnh sau bài dạy:

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................
                              
Tiếng Việt
                        Tập viết:   oi, ây, ôi,  ơi
I.Yêu cầu cần đạt:  
- Viết đúng các vần oi, ây, ôi ,ơi; các từ ngữ quả con voi, cây dừa, trái ổi, bơi lội bằng kiểu chữ viết thường, cỡ vừa và cỡ nhỏ (làm quen).

- Chữ viết rõ ràng, đều nét, đặt dấu thanh đúng vị .
- Giáo dục tính cẩn thận , chăm chỉ .

II.Đồ dùng dạy học: 
- GV: Máy tính, bài dạy điện tử.

- HS: Vở luyện viết tập hai. 
III . Các hoạt động dạy học chủ yếu:
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động cuả HS

	1.Khởi động :
Giới thiệu bài 

- Nêu mục đích yêu cầu . 

2. Khám phá:  

a. HD Viết chữ cỡ nhỡ 

- GV đưa chữ viết mẫu các vần, từ ngữ (cỡ nhỡ, cỡ nhỏ). oi, ây, ôi ,ơi, con voi, cây dừa, trái ổi, bơi lội.
-Hãy nêu cách viết vần.
- GV vừa đư chữ viết mẫu vừa hướng dẫn viết 

Nhắc HS chú ý cách nối nét, vị trí dấu thanh.

b. HD Viết chữ cỡ nhỏ

-  Gv đưa chữ viết sẵn lên các từ ngữ (cỡ nhỏ): con voi, cây dừa, trái ổi, bơi lội.

- GV đưa chữ viết mẫu, hướng dẫn HS viết các từ ngữ cỡ nhỏ. Chú ý chiều cao các con chữ: 

3.. Luyện tập - Thực hành:
- HS viết vở 

4.Vận dụng - Trải nghiệm:
- GV nhận xét tiết học, khen ngợi những HS viết đúng, trình bày đẹp. - Nhắc HS nào chưa hoàn thành bài viết sẽ viết tiếp ở nhà.
	- HS đọc các vần và từ ngữ (cỡ nhỡ):.

- HS nói cách viết các vần: . oi, ây, ôi ,ơi, con voi, cây dừa, trái ổi, bơi lội.
- HS  lắng nghe và quan sát.

- HS đọc: . con voi, cây dừa, trái ổi, bơi lội.

- Quan sát

- HS mở vở Luyện viết 1, tập hai, nhìn chữ mẫu, tập viết.




IV. Những điều chỉnh sau bài dạy: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tiếng Việt

Bài 102:      ui - ưi
I. Yêu cầu cần đạt:  Sau bài học, học sinh có khả năng:

- Nhận biết các vần ui, ưi; đánh vần, đọc đúng tiếng có các vần ui, ưi. - Nhìn chữ, tìm và đọc đúng tiếng có vần ui, vần ưi. 

- Đọc đúng, hiểu bài Tập đọc Hạt nắng bé con .- Viết đúng các vần ui, ưi, các tiếng ngọn núi, gửi thư (trên bảng con).

- Giáo dục ý thức tìm tòi khám phá thiên nhiên .

II. Đồ dùng dạy học:

 1. GV: Máy tính, bài dạy điện tử

 2. HS: SGK, Vở Bài tập Tiếng Việt .

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
	Nội dung hoạt động chủ yếu
	Hoạt động cuả HS

	Tiết 1

1. Khởi động 

Kiểm tra bài cũ : 

- 1 HS đọc bài Tập đọc : Ong và bướm. 

GV cùng HS nhận xét, đánh giá.

 Giới thiệu bài: vần ui, vần ưi.

2. Khám phá (BT1: Làm quen) 

a. Dạy vần ui 

- Gv gt  từ ngon núi, tiếng núi,vần ui .

 - HD Phân tích vần ui: 

- HD đánh vần 

- Em hãy phân tích tiếng núi .

- Đánh vần, đọc trơn tiếng núi .
-Cho HS đánh vần đọc trơn vần , tiếng , từ.

b. Dạy vần ưi (Dạy tương tự như vần ui)

- HD hs đánh vần đọc trơn : vần , tiếng , từ 

* Củng cố: + Các em vừa học 2 vần mới là vần gì?  2 tiếng mới là tiếng gì? 

3. Luyện tập - Thực hành: 

a. Mở rộng vốn từ (BT 2)
- GV nêu YC của BT.

- GV cho HS đọc:  
- Tìm tiếng : có vần ui; có vần ưi, 

- GV nhận xét , chốt 

 Tìm tiếng mới: Cho Hs tìm tiếng ngoài bài có vần ui, ưi?

* Giải lao

b. Tập viết (bảng con - BT 4) 

- Cho HS đọc các vần, từ  ui, ngon núi, ưi, gửi thư..

- GV vừa đưa chữ viết mẫu vừa hướng dẫn viết 

- Cho cả lớp tập viết bảng con:. ui, ngon núi, ưi, gửi thư..

GV nhận xét.

- Hoạt động tổng kết: HS đọc lại toàn bài
 Tiết 2

c. Tập đọc trên bảng (BT 3).

- GV giới thiệu bài. 

- GV đọc mẫu, 

- Cho HS  luyện đọc từ  

- Luyện đọc câu:

- GV: Bài có mấy câu? 

- GV chỉ từng câu cho HS đọc vỡ . 

- Đọc từng câu: 

- Thi đọc từng đoạn, cả bài 

- Thi đọc đoạn (1 /4/ 1 câu).

- Thi đọc cả bài : 

- Nhận xét .

- Tìm hiểu bài đọc 

- GV yêu cầu HS: ghép đúng. 

- GV chốt lại đáp án. 

d. Đọc sách giáo khoa

4. Vận dụng – trải nghiệm:

- GV nhận xét tiết học; dặn HS về nhà đọc bài Tập đọc cho người thân nghe; xem trướcbài 103.
	- Lắng nghe

- HS : Vần ui có âm u + âm i
- HS đánh vần: u-i-ui/ui 

-  Tiếng núi có âm n đứng trước , vần ui đứng sau, thanh sắc trên âm u

-HS :n- ui- nui – sắc núi/núi 

-HS đánh vần , đọc trơn toàn bài; ui/ núi/ ngọn núi .
- Đánh vần , đọc trơn:  u-i /ưi, g – ưi- gưi- hỏi gửi/ gửi, gửi thư.
-  Vần ui, vần ưi.- Tiếng núi, tiếng gửi.

- 1 HS  nhắc lại yêu cầu.

- HS đọc : cúi, ngửi, múi cam,...

- HS làm bài trong VBT báo cáo kết quả 

- HS nhắc lại kết quả đúng
- HS đọc các vần, từ : ui, ngọn núi, ưi, gửi thư
- Theo dõi

 - Cả lớp viết bảng con:  

ui, ngon núi, ưi, gửi thư..

- Luyện đọc từ ngữ: sụt sùi, an ủi, nhô lên, về bên kia núi.

- Bài có 6 câu 

- Đọc vỡ

- Đoc từng câu 

- HS thi đọc 3 đoạn 

- HS thi đọc cả bài 

- Hs đọc từng vế câu 

- HS làm bài vào VBT . 

- 1 HS đọc kết quả.

- Đọc cá nhân.



IV . Những điều chỉnh sau bài dạy:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..........................................................................................................................

Tiếng Việt
Bài 103:  uôi , ươi
I.Yêu cầu cần đạt:  Sau bài học, học sinh có khả năng:
- Nhận biết các vần uôi, ươi; đánh vần, đọc đúng tiếng có các vần uôi, ươi. - Nhìn chữ, tìm và đọc đúng tiếng có vần uôi, vần ươi. 

- Đọc đúng và hiểu bài Tập đọc  Cá và chim. - Viết đúng các vần uôi, ươi các tiếng  dòng suối, quả bưởi cỡ nhỡ. 

Giáo dục HSvề tình bạn bè .  thích khám phá thế giới tự nhiên.

II. Đồ dùng dạy học:

 1. GV: Máy tính, bài dạy điện tử

 2. HS: SGK, Vở Bài tập Tiếng Việt .

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:                                         
	 Hoạt động của giáo viên


	Hoạt động cuả HS

	1. Khởi động 

Kiểm tra bài cũ : 1 - 2 HS đọc bài Hạt nắng bé con
- GV cùng HS nhận xét, đánh giá.

Giới thiệu bài: vần ai, vần ay. 

2. Khám phá (BT 1: Làm quen):
a. Dạy vần uôi 

- GV gt từ dòng suối , tiếng suối , vần uôi
- HD Phân tích vần uôi
- HD đánh vần 

- HD phân tích tiếng  suối.
- Đánh vần, đọc trơn: .
- Cho HS đánh vần, đọc trơn vần, tiếng,từ 

b Dạy vần ươi (Dạy tương tự như vần uôi 0
- HD hs đánh vần , đọc trơn vần , tiếng , từ 

*Củng cố : 2 vần mới , 2 tiếng mới là tiếng gì? 

3. Luyện tập - Thực hành:
a. Mở rộng vốn từ (BT 2). 

- GV nêu YC của BT.

- GV chỉ từng từ ngữ dưới hình cho HS đọc

- Cho HS làm bài 

-GV nhận xét , chốt kết quả đúng 

* Giải lao

 Tìm tiếng mới : Cho Hs tìm tiếng ngoài bài có vần uôi, ươi:

bTập viết (bảng con - BT4-cỡ nhỡ) 

- HD đọc các vần, từ:    uôi, dòng suối, ươi, quả bưởi.
- GV vừa đưa chữ viết mẫu vừa hướng dẫn viết 
-Viết vần: uôi, dòng suối, ươi, quả bưởi.

-  HS giơ bảng. GV nhận xét.

Tiết  2

c.Tập đọc trên bảng (BT 3).

- GV giới thiệu 

- GV đọc mẫu.

- GV giới thiệu 

- GV đọc mẫu.

-  Luyện đọc từ

- Luyện đọc câu:

- GV: Bài có mấy câu? 

- GV chỉ từng câu cho HS đọc vỡ . 

- Đọc từng câu: 

-Thi đọc từng đoạn, cả bài 

- HS (nhìn SGK) cùng luyện đọc .

-Thi đọc phân vai theo  đoạn .

- Thi đọc cả bài : 

- GV nhận xét 

-Tìm hiểu bài đọc 

- GV nêu YC của BT. HS làm bài 

- GV chốt đáp án  

d. Đọc sách giáo khoa. 

4.Vận dụng - trải nghiệm:
- GV nhận xét tiết học; dặn HS về nhà đọc bài Tập đọc cho người thân nghe, xem trước bài 104 (Kể chuyện), bài 105 (Ôn tập).
	- Lắng nghe

-  HS phân tích Vần uôi: âm uô và âm i. 

- HS đánh vần: uô- i - uôi / uôi

- Tiếng  suối có âm s + vần uôi+ thanh sắc trên âm ô
- Đánh vần, đọc trơn: s- uôi- suôi – sắc suối/ suối. 

- Đánh vần , đọc trơn : uo- I - uôi / uôi, sờ - uôi – suôi- sắc suối/ suối, dòng suối.

-HS thực hiện tương tự vần uôi
- Vần uôi - ươi Tiếng :suối, bưởi.

- HS đọc : buồng chuối, con muỗi, tươi cười, đĩa muối, cưỡi ngựa, buông lưới.
- HS làm VBT.
- HS đọc vần, từ:uôi, dòng suối, ươi, quả bưởi.

- Theo dõi Gv làm.

-  HS viết: bảng con: 

uôi, dòng suối, ươi, quả bưởi.

-HS Luyện đọc : dưới suối, biết bơi,thích lắm, không lo.
- HS đếm và nói : 4 câu văn, 13 dòng thơ

- HS đọc 

- HS đọc từng câu và 4 dòng thơ ( lời cá) , 5 dong thơ( lời chim)

- HS  luyện đọc trước khi thi. 

-HS thi  đọc phân vai.

- HS thi đọc cả bài 

- 1 HS đọc cả bài. 

- 1 HS đọc trước lớp các vế câu .- HS làm bài 

- 1 HS đọc kết quả.

- HSđọc lại đáp án.
-  Đọc cá nhân




IV. Những điều chỉnh sau bài dạy:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tiếng việt

Bài 104 : Kể chuyện  Thổi bóng
I.Yêu cầu cần đạt: Sau bài học, học sinh có khả năng:
- Nghe hiểu và nhớ câu chuyện. Nhìn tranh, nghe GV hỏi, trả lời được từng câu hỏi theo tranh. Nhìn tranh, có thể kể từng ðoạn câu chuyện.

- Hiểu ý nghĩa câu chuyện: Khi tham gia các trò chơi không nên hiếu thắng không nên tức giận khi thua cuộc. 

 -Qua trò chơi, có thể nhìn thấy ưu điểm của các bạn để học, làm cho mình tiến bộ hơn.

II. Đồ dùng dạy học:

 1. GV: Máy tính, bài dạy điện tử

 2. HS: SGK, Vở Bài tập Tiếng Việt .

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
	  Hoạt động của GV
	Hoạt động cuả HS

	1. Khởi động: 

a. Quan sát và phỏng đoán: 

- Các em hãy xem tranh để biết truyện có những nhân vật nào? .

- Các em hãy thử đoán xem câu chuyện kể về việc gì? 

b. Giới thiệu câu chuyện: Câu chuyện nói về cuộc tranh cãi giữa ong mật và ong bầu 

2. Khám phá: 

a. Nghe kể chuyện: GV kể chuyện với giọng diễn cảm. 

- GV kể 3 lần. 

Lần 1: kể không chỉ tranh. Lần 2: vừa chỉ từng tranh vừa kể chậm. Lần 3: kể như lần 2 để khắc sâu nội dung câu chuyện.

b. Trả lời câu hỏi theo tranh 

- GV chỉ tranh 1, hỏi: Giờ ra chơi báo con làm gì? 

- GV chỉ tranh 2, hỏi: Trong cuộc thi chạy báo thắng hay thua? Thái độ của báo thế nào?

- GV chỉ tranh 3: Trong cuộc thi leo cây ai thắng?  Thsí độ của báo thế nào?

- GV chỉ tranh 4:  Trong uộc thi vật tay ai thắng?  Thái độ của báo thế nào?

- GV chỉ tranh 5: Nhìn thấy vẻ mặt của báo thầy hổ nhờ nó làm gì  Báo làm việc đó thế nào? 

- GV chỉ tranh 6: Thầy giáo khuyên báo điều gì?  

-Báo nói thế nào?

-Gọi HS  Trả lời các câu hỏi ở 2 tranh liền nhau : GV hỏi một vài HS, 

-Gọi HS Trả lời tất cả các câu hỏi dưới 6 tranh 3.Luyện tập - Thực hành:
a. Kể chuyện theo tranh 

-Cho một vài HS dựa vào 2 tranh minh hoạ, tự kể chuyện.

* GV cất tranh, mời 1 HS giỏi kể chuyện không cần tranh .

-Cả lớp và GV bình chọn bạn trả lời câu hỏi đúng, bạn kể to, rõ, kể hay, biết hướng đến người nghe khi kể.

b. Tìm hiểu ý nghĩa câu chuyện

- GV:  Truyện giúp em hiểu điều gì? 

- GV:  Không nên hiếu thắng. Khi tham gia trò chơi không nên tức giận khi thua cuộc.

Qua trò chơi các em sẽ nhìn thấy những ưu điểm của bạn để học hỏi thì chúng ta mới mau tiến bộ.

4.Vận dụng – trải nghiệm:

- GV nhận xét tiết học; khen những HS kể chuyện hay. 

-  Y/c HS về nhà kể cho người thân nghe, chuẩn bị cho tiết kể chuyện Mèo con bị lạc. 
	- Truyện có báo con, thầy giáo hổ và các con vật khác.

- Các con vật vui chơi thi chạy, leo cây 

- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe 

- Giờ ra chơi báo con ra sân chơi đùa cùng các bạn.

- Trong cuộc thi chạy báo chiến thắng. Nó hớn hở hò reo.

- Trong cuộc thi leo cây khỉ thắng. báo con ỉu sìu.

- trong cuộc thi vậtt tay gấu thắng. Báo con sị mặt, vùng vằng

- Thầy hổ nhờ báo thổi bóng trang trí lớp. Loáng một cái báo con đã thổi xong một rổ tbongs trang trí lớp.

- Thầy khuyên: Khi chơi không nên hiếu thắng. ai cũng có điểm mạnh , điểm yếu. Nhìn thấy ưu điểm của bạn để học hỏi, các bạn mới mau tiến bộ.

-Từ nay con sẽ không tức giận khi thua nữa..

-Mỗi HS trả lời câu hỏi ở 2 tranh liền nhau.

- HS kể chuyện dựa vào từng  tranh

- Một vài HS kể chuyện theo bất kì tranh nào bằng trò chơi ô cửa 

- 1 HS giỏi kể toàn bộ câu chuyện 

-  Không nên hiếu thắng. Khi tham gia trò chơi không nên tức giận khi thua cuộc.




IV. Những điều chỉnh sau bài dạy:

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tiếng Việt

Bài 105:            Ôn tập
I. Yêu cầu cần đạt : Sau bài học, học sinh có khả năng:

- Đọc đúng và hiểu bài Tập đọc Gà và vịt .

- Điền chữ thích hợp (ng hoặc ngh) vào chỗ trống để hoàn thành 1 câu văn trong bài đọc rồi chép lại câu văn đúng chính tả, với cỡ chữ nhỏ.

-Giáo dục ý thức tự giác 

II. Đồ dùng dạy học:

 1. GV: Máy tính, bài dạy điện tử

 2. HS: SGK, Vở Bài tập Tiếng Việt .

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:                

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động cuả trò

	1. Khởi động: 

 GV mời 1 HS đọc bài : Cá và chim
 Giới thiệu bài: yêu cầu  của bài: Ôn tập.

2. Luyện tập - Thực hành: 

a. BT 1 (Tập đọc)

-GV chỉ tranh minh hoạ, giới thiệu: Bài gà và vịt : Gà và vịt chơi với nhau vịt thì biết bơi còn ga fthì không . Vì sao vậy? 

-GV đọc mẫu..

-Luyện đọc từ ngữ: 
-Luyện đọc câu 

- GV cùng HS đếm số cầu của bài. 

- GV chỉ từng câu cho HS đọc vỡ 

- Đọc từng câu (đọc liền  2 câu ngắn). GV nhắc HS: Câu dài, cần nghỉ hơi đúng sau các dấu phẩy.

-Thi đọc đoạn, bài . Chia bài làm 2 đoạn (6 câu/ 4 câu).

-Tìm hiểu bài đọc

- GV nêu y/c: 

- GV chốt lại đáp án : ý b 

  -Câu trả lời của gà có gì đáng ngờ?

d Đọc sách giáo khoa

 BT 2 ( Nghe viết ? 

- Gv  đưa lên  câu văn cần nghe viết.

 - Gv đọc cho HS viết: chú ý đọc ngắt thành các cụm từ.

- Đọc chậm câu văn cho HS soát lỗi,

3.Vận dụng - Trải nghiệm:
- GV nhận xét tiết học; biểu dương những HS học tốt.

-Yêu cầu HS về nhà kể cho người thân nghe em đã học được điều gì hay ở lớp; xem trước bài 106 ( ao- eo).
	- HS lắng nghe và đọc thầm theo Gv

- Hs tìm từ khó đọc : mờ sáng , tập bơi, đi vắng, kiếm giun, lười tới nay không biết bơi,….
- HS luyện đọc từ ngữ.

- HS đọc vỡ.
- HS đọc.

- HS thi đọc từng đoạn.
- HS thi đọc cả bài .

- 1 HS đọc 2 ý trước lớp, để lựa chọn/ HS làm bài vào VBT. 

- 1 HS đọc kết quả.

- Đó là lời nói dối rất buồn cười vì gà đi vắng rồi thì làm sao nghe và nói được với vịt.

-1 HS đọc thầm câu văn . 

- Lớp đọc thầm lại câu văn, chú ý những từ các em dễ viết sai ( Lười , đến nay, không biết…)

-  HS viết vở luyện viết.

- HS viết xong, rà soát lỗi.


IV. Những điều chỉnh sau bài dạy:

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
                             

